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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 15/6/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 

ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy 

hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Hà 

Tĩnh Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022; 

Xét đề nghị của UBND huyện Thạch Hà tại Tờ trình số 371/TTr-UBND ngày 

11/3/2022 về việc phê duyệt  ế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thạch Hà; 

Theo đề nghị của  iám đốc  ở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

765/TTr-STNMT ngày 14/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thạch Hà 

(kèm Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/25.000), với các nội dung
 
chủ 

yếu như sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ % 

I Loại đất   35.356,71 100,00 

1  Đất nông nghiệp  NNP 23.276,68  65,83  

1.1  Đất trồng lúa   LUA  9.218,15  26,07 

   Đất chuyên trồng lúa nước   LUC  8.291,11  23,45 

   Đất trồng lúa nước còn lại   LUK  927,05  2,62 

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK  1.430,05  4,04 

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN  3.302,38  9,34 

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH  2.892,18  8,18 

1.5  Đất rừng đặc dụng   RDD      

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX  4.953,86  14,01 

  
 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN  259,47  0,73 

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS  1.075,57  3,04 

1.8  Đất làm muối   LMU  75,00  0,21 

1.9  Đất nông nghiệp khác   NKH  329,50  0,93 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN  10.443,52  29,54  

2.1  Đất quốc phòng   CQP  91,01  0,26 

2.2  Đất an ninh   CAN  105,36  0,30 

2.3  Đất khu công nghiệp   SKK      

2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN  19,96  0,06 

2.5  Đất thương mại, dịch vụ   TMD  253,72  0,72 

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC  141,93  0,40 

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản   SKS  489,20  1,38 

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   SKX  111,79  0,32 

2.9 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã  
 DHT  5.092,92  14,40 

-  Đất giao thông   DGT  3.015,11  8,53 

-  Đất thủy lợi   DTL  1.248,67  3,53 

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   DVH  3,97  0,01 

-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT  9,20  0,03 

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo   DGD  101,53  0,29 

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao   DTT  100,12  0,28 

-  Đất công trình năng lượng   DNL  24,86  0,07 

-  Đất công trình bưu chính, viễn thông   DBV  1,92  0,01 

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia   DKG      

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa    DDT  20,38  0,06 

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA  4,34  0,01 

-  Đất cơ sở tôn giáo   TON  26,38  0,07 

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   NTD  525,94  1,49 

-  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ   DKH      

-  Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội   DXH      

-  Đất chợ   DCH  10,49  0,03 

2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL      

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  43,97  0,12 

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng   DKV  7,27  0,02 

2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  1.862,10  5,27 

2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  151,08  0,43 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ % 

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC  25,74  0,07 

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS  6,99  0,02 

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao   DNG      

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng   TIN  73,90  0,21 

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    SON  1.367,85  3,87 

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC  598,73  1,69 

2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK      

3  Đất chưa sử dụng   CSD  1.636,51  4,63  

 II  Khu chức năng        

1 Đất khu công nghệ cao  KCN      

2 Đất khu kinh tế  KKT      

3 Đất đô thị  KDT  1.493,37  4,22 

4 

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên 

trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây 

công nghiệp lâu năm) 

 KNN  14.582,45  41,24 

5 
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng, rừng sản xuất) 
 KLN  7.846,04  22,19 

6 Khu du lịch  KDL  152,00  0,43 

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  KBT      

8 
Khu phát triển công nghiệp (khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp) 
 KPC  8,29  0,02 

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)  DTC  29,01  0,08 

10 Khu thương mại - dịch vụ  KTM  23,39  0,07 

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ  KDV      

12 khu dân cư nông thôn  DNT  7.632,59  21,59 

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp 

nông thôn 
 KON  141,93  0,40 

 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1  Đất nông nghiệp  NNP 572,66 

1.1  Đất trồng lúa   LUA  241,66 

   Đất chuyên trồng lúa nước   LUC  240,58 

   Đất trồng lúa nước còn lại   LUK  1,08 

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK  101,24 

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN  49,71 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH  9,95 

1.5  Đất rừng đặc dụng   RDD    

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX  157,60 

   Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN    

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS  8,53 

1.8  Đất làm muối   LMU    

1.9  Đất nông nghiệp khác   NKH  3,97 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN  156,19 

2.1  Đất quốc phòng   CQP  0,06 

2.2  Đất an ninh   CAN    

2.3  Đất khu công nghiệp   SKK    

2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN    

2.5  Đất thương mại, dịch vụ   TMD    

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC  2,70 

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản   SKS    

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   SKX    

2.9 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã  
 DHT  16,35 

-  Đất giao thông   DGT  5,43 

-  Đất thủy lợi   DTL  5,71 

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   DVH  0,24 

-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT  0,22 

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo   DGD  0,07 

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao   DTT  2,45 

-  Đất công trình năng lượng   DNL    

-  Đất công trình bưu chính, viễn thông   DBV    

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia   DKG    

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa    DDT    

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA    

-  Đất cơ sở tôn giáo   TON    

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   NTD  2,23 

-  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ   DKH    

-  Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội   DXH    

-  Đất chợ   DCH    

2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL    

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  1,40 

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng   DKV    

2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  51,55 

2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  0,72 

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC  2,13 

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS    

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao   DNG    
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng   TIN  0,09 

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    SON  66,78 

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC  14,41 

2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK    

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 484,39  

  Trong đó     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 233,10  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 232,02  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 101,24  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 45,71  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 9,95  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 85,86  

  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 8,53  

1.8 Đất làm muối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN   

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp 
  71,44  

  Trong đó:     

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP 4,20  

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS   

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU   

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
HNK/NTS   

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 

muối 
HNK/LMU   

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RPH/NKR (a)   

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RDD/NKR (a)   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RSX/NKR (a) 67,24  

  
Trong đó: đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng 
RSN/NKR (a)   

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 10,20  

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

 tích (ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1  Đất nông nghiệp  NNP 17,46 

1.1  Đất trồng lúa   LUA    

   Đất chuyên trồng lúa nước   LUC    

   Đất trồng lúa nước còn lại   LUK    

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK    

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN    

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH    

1.5  Đất rừng đặc dụng   RDD    

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX    

   Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN    

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS    

1.8  Đất làm muối   LMU    

1.9  Đất nông nghiệp khác   NKH  17,46 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN  131,73 

2.1  Đất quốc phòng   CQP    

2.2  Đất an ninh   CAN  2,00 

2.3  Đất khu công nghiệp   SKK    

2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN    

2.5  Đất thương mại, dịch vụ   TMD  23,60 

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC  1,52 

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản   SKS    

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   SKX    

2.9 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã  
 DHT  86,69 

-  Đất giao thông   DGT  69,85 

-  Đất thủy lợi   DTL  15,57 

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   DVH  0,16 

-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT    

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo   DGD  0,77 

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao   DTT    
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

 tích (ha) 

-  Đất công trình năng lượng   DNL    

-  Đất công trình bưu chính, viễn thông   DBV  0,34 

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia   DKG    

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa    DDT    

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA    

-  Đất cơ sở tôn giáo   TON    

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   NTD    

-  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ   DKH    

-  Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội   DXH    

-  Đất chợ   DCH    

2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL    

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  0,12 

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng   DKV    

2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  14,86 

2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  2,77 

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC    

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS    

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao   DNG    

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng   TIN  0,17 

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    SON    

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC    

2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK    

 

5. Danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 

Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện Thạch Hà có 230 công trình dự án 

cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

(Chi tiết thể hiện tại các Biểu: 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này: 

1. UBND huyện Thạch Hà có trách nhiệm: 

- Cập nhật danh mục công trình dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt vào 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch Hà; 

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật 

về đất đai; 

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đúng thẩm quyền và Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
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- Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất; 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất; 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó VP/UB (phụ trách); 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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BIỂU 01. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2022 CỦA HUYỆN THẠCH HÀ 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …   /3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)    

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT 

Thạch 

Hà 

Xã 

Đỉnh 

Bàn 

Xã Lưu 

Vĩnh 

Sơn 

Xã 

Nam 

Điền 

Xã 

Ngọc 

Sơn 

Xã Tân 

Lâm 

Hương 

Xã 

Thạch 

Đài 

Xã 

Thạch 

Hải 

Xã 

Thạch 

Hội 

Xã 

Thạch 

Kênh 

Xã 

Thạch 

Khê 

Xã 

Thạch 

Lạc 

Xã 

Thạch 

Liên 

Xã 

Thạch 

Long 

Xã 

Thạch 

Ngọc 

Xã 

Thạch 

Sơn 

Xã 

Thạch 

Thắng 

Xã 

Thạch 

Trị 

Xã 

Thạch 

Văn 

Xã 

Thạch 

Xuân 

Xã 

Tượng 

Sơn 

Xã Việt 

Tiến 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(26) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

I Loại đất   35.356,71                                             

1  Đất nông nghiệp  NNP 23.276,68  836,86  1.073,0 2.894,98  3.900,36  1.475,89 1.246,81  630,37  806,54  729,69  611,94  543,71  662,08  538,84  300,64  789,13  635,45  630,86  681,62  640,53  1.967,59 482,97  1.196,82 

1.1  Đất trồng lúa   LUA  9.218,15  564,63  220,94  1.188,01  623,58  135,96  1.039,20  443,23  29,16  426,91  320,41  256,75  282,12  424,97  155,11  499,74  181,08  463,38  156,64  229,90  512,75  206,17  857,51  

   Đất chuyên trồng lúa nước   LUC  8.291,11  553,36  112,35  1.075,12  623,58  135,96  1.025,89  441,01    406,96  293,39  134,67  32,21  399,72  153,09  499,07  181,08  322,16  155,24  218,61  512,75  176,80  838,09  

   Đất trồng lúa nước còn lại   LUK  927,05  11,27  108,58  112,89      13,31  2,22  29,16  19,95  27,02  122,08  249,91  25,25  2,03  0,67    141,22  1,40  11,29    29,37  19,43  

1.2 
 Đất trồng cây hàng năm 

khác  

 

HNK  
1.430,05  46,61  86,02  63,08  53,82  95,70  13,41  18,09  150,51  62,62  27,59  163,17  91,71  16,48  33,21  35,27  73,69  11,10  90,41  143,84  47,35  56,63  49,74  

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN  3.302,38  189,17  55,54  355,52  360,96  299,64  154,96  86,82  91,90  144,45  63,10  19,01  56,47  66,78  85,46  175,44  199,76  115,15  164,81  180,27  145,19  78,57  213,41  

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH  2.892,18  0,60  365,46  6,25  1.479,46        285,98  13,32    35,13  14,73        19,22    16,50  8,05  647,48      

1.5  Đất rừng đặc dụng  
 

RDD  
                                              

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX  4.953,86    148,50  1.235,59  1.275,28  869,28      227,73  63,29  60,18  46,14  158,65      35,46  16,06    114,96  77,89  585,44    39,41  

  

 Trong đó: đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên  
 RSN  259,47      0,79    44,28        30,25    42,15  70,73            62,07  8,72  0,48      

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS  1.075,57  33,08  121,56  21,12  30,38  53,46  31,59  19,64  21,26  11,47  140,66  23,51  58,40  14,17  26,52  8,96  145,62  36,46  123,80  0,47  8,96  132,09  12,39  

1.8  Đất làm muối  
 

LMU  
75,00    75,00                                          

1.9  Đất nông nghiệp khác  
 

NKH  
329,50  2,76    25,40  76,88  21,86  7,66  62,58    7,64        16,44  0,33  34,27    4,77  14,49  0,12  20,42  9,52  24,36  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN  10.443,52  618,74  935,50  1.052,14  746,97  462,62  775,65  404,66  432,01  286,05  330,76  362,64  369,11  308,09  257,90  355,14  381,92  226,30  280,40  313,99  563,45  283,95  695,53  

2.1  Đất quốc phòng   CQP  91,01  1,91  0,12      80,93                                  8,05  

2.2  Đất an ninh  
 

CAN  
105,36  2,65    100,50  2,00      0,21                                

2.3  Đất khu công nghiệp   SKK                                                

2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN  19,96                            3,05                16,91  

2.5  Đất thương mại, dịch vụ  
 

TMD  
253,72  4,54  0,55  1,12  25,53  2,33  11,89  7,49  13,40    1,50  1,17  2,03  0,60  16,55  1,18  0,91  1,81  73,02  80,57  0,08  0,71  6,74  

2.6 
 Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp  
 SKC  141,93  3,76    32,06  1,67  14,03  18,33    27,65 2,90  4,17    27,80  0,98  0,79    3,13    0,06  1,00  2,34    1,26  

2.7 
 Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản  
 SKS  489,20    210,59    1,86  4,92      202,23  18,83  6,17  44,60                        

2.8 
 Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm  
 SKX  111,79  1,48  16,87  11,77  36,64  3,00  1,10    7,64                  1,34      15,13  0,20  16,62  

2.9 

 Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã  

 DHT  5.092,92  319,03  221,81  629,77  396,21  168,53  414,40  229,32  107,09  197,32  156,78  147,71  142,84  118,90  93,97  212,09  135,31  139,93  167,04  178,34  405,90  132,06  378,57  

-  Đất giao thông   DGT  3.015,11  219,08  99,49  358,52  210,47  105,26  283,08  91,93  63,29  126,96  80,27  105,87  88,70  84,01  60,51  144,74  89,26  100,45  63,96  113,76  196,12  95,09  234,29  

-  Đất thủy lợi   DTL  1.248,67  45,69  85,31  158,02  136,07  46,83  71,06  116,81  5,72  45,53  47,65  23,34  22,78  18,17  7,95  35,32  19,34  23,93  56,71  10,27  184,92  26,82  60,43  

- 
 Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa  

 

DVH  
3,97  0,63  0,08  0,38  0,01    0,22  0,39  0,09  0,07  0,07  0,30    0,06  0,03  0,37  0,14  0,16  0,05  0,09  0,20  0,07  0,56  

-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT  9,20  2,26  0,21  0,58  0,35  0,16  0,60  0,21  0,43  0,27  0,16  1,19  0,18  0,30  0,27  0,18  0,11  0,20  0,34  0,16  0,41  0,16  0,47  

- 
 Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo  

 

DGD  
101,53  12,66  3,96  10,20  6,15  1,57  6,17  4,87  1,41  2,42  1,37  6,90  4,05  1,35  4,45  11,54  1,28  3,49  2,68  1,37  3,10  1,18  9,36  

- 
 Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao  
 DTT  100,12  2,63  4,04  9,03  11,33  2,06  11,91  3,91  2,91  5,39  3,47  3,34  3,03  3,48  2,37  2,19  4,57  3,70  4,36  3,93  6,27  1,40  4,80  

-  Đất công trình năng lượng   DNL  24,86  1,00  0,01  1,34  15,50  0,12  1,78  0,15  0,01  1,32  0,06  0,05  0,21  0,37  1,08  0,10  0,22  0,08  0,07  0,21  0,81  0,23  0,14  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT 

Thạch 

Hà 

Xã 

Đỉnh 

Bàn 

Xã Lưu 

Vĩnh 

Sơn 

Xã 

Nam 

Điền 

Xã 

Ngọc 

Sơn 

Xã Tân 

Lâm 

Hương 

Xã 

Thạch 

Đài 

Xã 

Thạch 

Hải 

Xã 

Thạch 

Hội 

Xã 

Thạch 

Kênh 

Xã 

Thạch 

Khê 

Xã 

Thạch 

Lạc 

Xã 

Thạch 

Liên 

Xã 

Thạch 

Long 

Xã 

Thạch 

Ngọc 

Xã 

Thạch 

Sơn 

Xã 

Thạch 

Thắng 

Xã 

Thạch 

Trị 

Xã 

Thạch 

Văn 

Xã 

Thạch 

Xuân 

Xã 

Tượng 

Sơn 

Xã Việt 

Tiến 

- 
 Đất công trình bưu chính, 

viễn thông  

 

DBV  
1,92  0,27  0,17  0,20  0,08  0,05  0,13  0,04  0,10  0,05  0,03  0,02    0,04  0,04  0,04  0,10  0,02  0,06  0,14  0,02  0,20  0,12  

- 
 Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia  

 

DKG  
                                              

- 
 Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa   
 DDT  20,38    3,78        2,93    0,96    4,60  0,65    0,14  0,54        1,55        5,23  

- 
 Đất bãi thải, xử lý chất 

thải  

 

DRA  
4,34  2,90          0,15    0,38          0,02                  0,89  

-  Đất cơ sở tôn giáo   TON  26,38  0,91  1,18  0,26  1,17    4,11  0,89    0,36  6,07    2,76  0,91  0,91  0,50  1,77  0,83  1,88    0,48  1,08  0,31  

- 
 Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng  
 NTD  525,94  28,92  23,09  90,61  15,08  11,71  31,99  9,81  31,75  14,68  12,30  4,86  20,70  10,05  15,39  17,10  18,43  6,69  35,06  47,74  13,17  5,83  60,98  

- 
 Đất xây dựng cơ sở khoa 

học và công nghệ  

 

DKH  
                                              

- 
 Đất xây dựng  cơ sở dịch 

vụ xã hội  

 

DXH  
                                              

-  Đất chợ  
 

DCH  
10,49  2,08  0,50  0,63    0,77  0,26  0,31  0,04  0,27  0,73  1,19  0,43    0,43    0,09  0,38  0,32  0,67  0,40    0,99  

2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL                                                

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  43,97  4,66  1,93  3,44  2,45  0,65  3,80  2,03  0,59  1,19  1,11  1,49  1,72  0,88  2,33  2,49  1,06  1,91  1,00  1,68  3,02  1,52  3,02  

2.12 
 Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng  

 

DKV  
7,27  5,99            0,40        0,35      0,38      0,15            

2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  1.862,10    161,21  169,29  131,57  79,69  260,66  120,03  66,02  50,97  51,74  116,44  97,37  42,84  54,96  45,01  51,68  44,59  30,39  24,64  110,82  52,37  99,81  

2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  151,08  151,08                                            

2.15 
 Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan  
 TSC  25,74  4,64  1,48  1,64  1,27  0,96  3,37  0,72  0,40  0,55  0,71  0,70  0,64  0,67  0,46  1,12  1,09  0,52  0,48  0,72  0,74  0,56  2,30  

2.16 
 Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp  
 DTS  6,99  0,40    0,08  0,17  3,27    2,90  0,17                              

2.17 
 Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao  

 

DNG  
                                              

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng   TIN  73,90  3,74  2,59  7,19  1,89  4,10  5,58  1,91  2,21  1,42  4,16  3,79  2,78  4,06  1,00  1,34  3,01  2,11  7,36  2,06  1,40  1,68  8,52  

2.19 
 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối   
 SON  1.367,85  100,28  318,18  49,74  33,27  19,95  32,95  34,71  1,68  9,68  76,86  45,93  77,51  46,58  48,75  63,47  161,47  20,84  0,03  8,84  19,58  77,00  120,55  

2.20 
 Đất có mặt nước chuyên 

dùng  

 

MNC  
598,73  14,55  0,16  45,54  112,44  80,27  23,58  4,96  2,92  3,21  27,57  0,43  16,42  92,58  35,66  28,48  24,25  13,09  0,99  16,14  4,47  17,84  33,18  

2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK                                                

3  Đất chưa sử dụng    CSD  1.636,51  37,77  180,06  152,95  70,54  26,36  37,11  27,58  158,92  57,37  35,66  139,65  77,43  14,73  15,70  64,71  32,91  10,03  236,87  130,17  4,09  17,18  108,72  

 II  
 
Khu chức năng  

                                                

1 
 
Đất khu công nghệ cao 

 KCN                                                

2 Đất khu kinh tế  KKT                                                

3 Đất đô thị  KDT  1.493,37  1.493,37                                            

4 

Khu sản xuất nông nghiệp 

(khu vực chuyên trồng lúa 

nước, khu vực chuyên 

trồng cây công nghiệp lâu 

năm) 

 KNN  14.582,45  795,23 500,59 1.627,44 1.049,35 450,38 1.267,92 674,27 248,43 620,12 525,44 490,69 477,10 531,40 259,89 699,46 460,00 587,53 460,08 475,17 820,17 437,13 1.124,65 

5 

Khu lâm nghiệp (khu vực 

rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng, rừng sản xuất) 

 KLN  7.846,04  0,60  513,96  1.241,84  2.754,74  869,28      513,71  76,61  60,18  81,27  173,38      35,46  35,28    131,46  85,94  1.232,92    39,41  

6 Khu du lịch  KDL  152,00                                    
    

63,91  
88,09        
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT 

Thạch 

Hà 

Xã 

Đỉnh 

Bàn 

Xã Lưu 

Vĩnh 

Sơn 

Xã 

Nam 

Điền 

Xã 

Ngọc 

Sơn 

Xã Tân 

Lâm 

Hương 

Xã 

Thạch 

Đài 

Xã 

Thạch 

Hải 

Xã 

Thạch 

Hội 

Xã 

Thạch 

Kênh 

Xã 

Thạch 

Khê 

Xã 

Thạch 

Lạc 

Xã 

Thạch 

Liên 

Xã 

Thạch 

Long 

Xã 

Thạch 

Ngọc 

Xã 

Thạch 

Sơn 

Xã 

Thạch 

Thắng 

Xã 

Thạch 

Trị 

Xã 

Thạch 

Văn 

Xã 

Thạch 

Xuân 

Xã 

Tượng 

Sơn 

Xã Việt 

Tiến 

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học 
 KBT                                                

8 

Khu phát triển công 

nghiệp (khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp) 

 KPC  8,29                                            8,29 

9 
Khu đô thị (trong đó có 

khu đô thị mới) 
 DTC  29,01              29,01                                

10 Khu thương mại - dịch vụ  KTM  23,39  1,66      1,00                  0,50  8,04    0,50  1,61  0,33  0,75    4,66  4,34 

11 
Khu đô thị - thương mại - 

dịch vụ 
 KDV                                                

12 khu dân cư nông thôn  DNT  7.632,59    348,60 890,89 639,80 504,91 665,05 312,45 232,18 273,24 232,43 238,37 268,97 172,42 198,06 303,67 321,03 229,05 336,32 326,28 426,57 230,39 481,91 

13 

Khu ở, làng nghề, sản 

xuất phi nông nghiệp 

nông thôn 

 KON  141,93  3,76    32,06  1,67  14,03  18,33    27,65  2,90  4,17    27,80  0,98  0,79    3,13    0,06  1,00  2,34    1,26  

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.
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BIỂU 02. KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN THẠCH HÀ 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày    …/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

 

 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
 

TT 

Thạch 

Hà 

Xã 

Đỉnh 

Bàn 

Xã 

Lưu 

Vĩnh 

Sơn 

Xã 

Nam 

Điền 

Xã 

Ngọc 

Sơn 

Xã 

Tân 

Lâm 

Hương 

Xã 

Thạch 

Đài 

Xã 

Thạch 

Hải 

Xã 

Thạch 

Hội 

Xã 

Thạch 

Kênh 

Xã 

Thạch 

Khê 

Xã 

Thạch 

Lạc 

Xã 

Thạch 

Liên 

Xã 

Thạch 

Long 

Xã 

Thạch 

Ngọc 

Xã 

Thạch 

Sơn 

Xã 

Thạch 

Thắng 

Xã 

Thạch 

Trị 

Xã 

Thạch 

Văn 

Xã 

Thạch 

Xuân 

Xã 

Tượng 

Sơn 

Xã 

Việt 

Tiến 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(26) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

1  Đất nông nghiệp  NNP 572,66 47,33 18,05 43,39 133,31 9,27 34,04 35,83 6,42 2,92 9,76 18,71 3,42 4,89 14,39 6,81 9,19 5,90 42,61 52,11 39,76 13,80 20,75 

1.1  Đất trồng lúa   LUA  241,66 39,85 4,85 31,11 17,80 1,02 17,16 27,73 1,08 2,76 7,61 3,78 1,62 4,17 12,83 5,06 5,02 5,21 4,09 3,27 17,07 9,61 18,96 

   Đất chuyên trồng lúa nước   LUC  240,58 39,85 4,85 31,11 17,80 1,02 17,16 27,73   2,76 7,61 3,78 1,62 4,17 12,83 5,06 5,02 5,21 4,09 3,27 17,07 9,61 18,96 

   Đất trồng lúa nước còn lại   LUK  1,08               1,08                             

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK  101,24 1,12 4,85 7,90 1,53 0,73 11,03 0,21 3,59   1,86 7,56 0,32 0,50 1,09 0,66 3,08 0,18 22,75 23,47 4,10 3,71 1,00 

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN  49,71 1,86 3,90 0,88 4,41 4,22 5,00 7,55 0,41 0,05 0,29 1,50 0,15 0,20 0,47 0,59 0,81 0,31 4,13 5,84 6,03 0,39 0,72 

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH  9,95       1,80       0,90                     7,25       

1.5  Đất rừng đặc dụng   RDD                                                

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX  157,60   3,55 3,50 107,77 3,17     0,44     1,50 1,33       0,28   11,59 12,23 12,24     

  

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên  
 RSN                                                

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS  8,53 4,50 0,90     0,13 0,85 0,34   0,11   0,40   0,02   0,50   0,20 0,05 0,05 0,32 0,09 0,07 

1.8  Đất làm muối   LMU                                                

1.9  Đất nông nghiệp khác   NKH  3,97                     3,97                       

2 Đất phi nông nghiệp  PNN  156,19 6,45 63,02 7,27 0,69 1,09 6,77 3,49 0,02   3,51 0,53 0,64   0,42 4,58 3,82 0,86 24,66 25,86 2,30 0,15 0,06 

2.1  Đất quốc phòng   CQP  0,06         0,06                                   

2.2  Đất an ninh   CAN                                                

2.3  Đất khu công nghiệp   SKK                                                

2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN                                                

2.5  Đất thương mại, dịch vụ   TMD                                                

2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC  2,70                               2,70             

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản   SKS                                                

2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   SKX                                                

2.9 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã  
 DHT  16,35 0,51 0,19 6,22     0,77 3,22     0,10   0,40   0,18 1,25 0,48   1,33 1,34 0,30   0,06 

-  Đất giao thông   DGT  5,43 0,30   0,50     0,20 1,00         0,10     0,30 0,30   1,33 1,34     0,06 

-  Đất thủy lợi   DTL  5,71 0,21   3,50       2,00                               

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   DVH  0,24   0,14         0,10                               

-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT  0,22     0,22                                       

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo   DGD  0,07                             0,07               

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao   DTT  2,45           0,57 0,12     0,10   0,30   0,18 0,88         0,30     

-  Đất công trình năng lượng   DNL                                                

-  Đất công trình bưu chính, viễn thông   DBV                                                

-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia   DKG                                                

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa    DDT                                                
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

 

 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
 

TT 

Thạch 

Hà 

Xã 

Đỉnh 

Bàn 

Xã 

Lưu 

Vĩnh 

Sơn 

Xã 

Nam 

Điền 

Xã 

Ngọc 

Sơn 

Xã 

Tân 

Lâm 

Hương 

Xã 

Thạch 

Đài 

Xã 

Thạch 

Hải 

Xã 

Thạch 

Hội 

Xã 

Thạch 

Kênh 

Xã 

Thạch 

Khê 

Xã 

Thạch 

Lạc 

Xã 

Thạch 

Liên 

Xã 

Thạch 

Long 

Xã 

Thạch 

Ngọc 

Xã 

Thạch 

Sơn 

Xã 

Thạch 

Thắng 

Xã 

Thạch 

Trị 

Xã 

Thạch 

Văn 

Xã 

Thạch 

Xuân 

Xã 

Tượng 

Sơn 

Xã 

Việt 

Tiến 

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA                                                

-  Đất cơ sở tôn giáo   TON                                                

-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   NTD  2,23   0,05 2,00                         0,18             

-  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ   DKH                                                

-  Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội   DXH                                                

-  Đất chợ   DCH                                                

2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL                                                

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  1,40   0,30   0,52 0,20             0,14       0,04   0,20         

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng   DKV                                                

2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  51,55   0,05 0,55 0,17       0,02     0,28     0,24 3,13 0,40   22,00 22,71 2,00     

2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  0,72 0,72                                           

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC  2,13 1,50           0,21               0,20 0,20     0,02       

2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS                                                

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao   DNG                                                

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng   TIN  0,09                                   0,04 0,05       

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    SON  66,78 3,50 62,48                 0,25               0,55       

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC  14,41 0,22   0,50   0,83 6,00 0,06     3,41   0,10         0,86 1,09 1,19   0,15   

2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK                                                

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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BIỂU 03. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN THẠCH HÀ 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày     …/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT 

Thạch 

Hà 

Xã 

Đỉnh 

Bàn 

Xã 

Lưu 

Vĩnh 

Sơn 

Xã 

Nam 

Điền 

Xã 

Ngọc 

Sơn 

Xã 

Tân 

Lâm 

Hương 

Xã 

Thạch 

Đài 

Xã 

Thạch 

Hải 

Xã 

Thạch 

Hội 

Xã 

Thạch 

Kênh 

Xã 

Thạch 

Khê 

Xã 

Thạch 

Lạc 

Xã 

Thạch 

Liên 

Xã 

Thạch 

Long 

Xã 

Thạch 

Ngọc 

Xã 

Thạch 

Sơn 

Xã 

Thạch 

Thắng 

Xã 

Thạch 

Trị 

Xã 

Thạch 

Văn 

Xã 

Thạch 

Xuân 

Xã 

Tượng 

Sơn 

Xã 

Việt 

Tiến 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(26) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

1 

Đất nông nghiệp 

chuyển sang phi nông 

nghiệp 

NNP/PNN 484,39  47,33  18,05  43,39  62,26  5,27  33,84  35,83  6,42  2,92  9,76  14,74  3,42  4,89  14,39  6,81  9,19  5,90  42,61  52,11  33,55  10,96  20,75  

  Trong đó                                                 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 233,10  39,85  4,85  31,11  13,60  1,02  16,96  27,73  1,08  2,76  7,61  3,78  1,62  4,17  12,83  5,06  5,02  5,21  4,09  3,27  15,75  6,77  18,96  

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC/PNN 232,02  39,85  4,85  31,11  13,60  1,02  16,96  27,73    2,76  7,61  3,78  1,62  4,17  12,83  5,06  5,02  5,21  4,09  3,27  15,75  6,77  18,96  

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK/PNN 101,24  1,12  4,85  7,90  1,53  0,73  11,03  0,21  3,59    1,86  7,56  0,32  0,50  1,09  0,66  3,08  0,18  22,75  23,47  4,10  3,71  1,00  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 45,71  1,86  3,90  0,88  4,41  0,22  5,00  7,55  0,41  0,05  0,29  1,50  0,15  0,20  0,47  0,59  0,81  0,31  4,13  5,84  6,03  0,39  0,72  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 9,95        1,80        0,90                      7,25        

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                                               

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 85,86    3,55  3,50  40,92  3,17      0,44      1,50  1,33        0,28    11,59  12,23  7,35      

  

Trong đó: đất có rừng 

sản xuất là rừng tự 

nhiên 

RSN/PNN                                               

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 8,53  4,50  0,90      0,13  0,85  0,34    0,11    0,40    0,02    0,50    0,20  0,05  0,05  0,32  0,09  0,07  

1.8 Đất làm muối LMU/PNN                                               

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                                               

2 

Chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp 

  71,44                                              

  Trong đó:                                                 

2.1 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng cây lâu 

năm 

LUA/CLN                                               

2.2 
Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng rừng 
LUA/LNP 4,20        4,20                                      

2.3 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

LUA/NTS                                               

2.4 
Đất trồng lúa chuyển 

sang đất làm muối 
LUA/LMU                                               

2.5 

Đất trồng cây hàng năm 

khác chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản 

HNK/NTS                                               

2.6 

Đất trồng cây hàng năm 

khác chuyển sang đất 

làm muối 

HNK/LMU                                               

2.7 

Đất rừng phòng hộ 

chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là 

RPH/NKR 

(a) 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT 

Thạch 

Hà 

Xã 

Đỉnh 

Bàn 

Xã 

Lưu 

Vĩnh 

Sơn 

Xã 

Nam 

Điền 

Xã 

Ngọc 

Sơn 

Xã 

Tân 

Lâm 

Hương 

Xã 

Thạch 

Đài 

Xã 

Thạch 

Hải 

Xã 

Thạch 

Hội 

Xã 

Thạch 

Kênh 

Xã 

Thạch 

Khê 

Xã 

Thạch 

Lạc 

Xã 

Thạch 

Liên 

Xã 

Thạch 

Long 

Xã 

Thạch 

Ngọc 

Xã 

Thạch 

Sơn 

Xã 

Thạch 

Thắng 

Xã 

Thạch 

Trị 

Xã 

Thạch 

Văn 

Xã 

Thạch 

Xuân 

Xã 

Tượng 

Sơn 

Xã 

Việt 

Tiến 

rừng 

2.8 

Đất rừng đặc dụng 

chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là 

rừng 

RDD/NKR 

(a) 
                                              

2.9 

Đất rừng sản xuất 

chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là 

rừng 

RSX/NKR 

(a) 
67,24        62,35                                4,89      

  

Trong đó: đất rừng sản 

xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp  hông phải 

là rừng 

RSN/NKR 

(a) 
                                              

3 

Đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 10,20  0,62  0,30    0,44  0,90  0,37  2,26      0,23    0,50    0,18    2,74  0,86  0,20  0,09  0,30  0,15  0,06  

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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BIỂU 04. KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2022 CỦA HUYỆN THẠCH HÀ 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Thạch 

Hà 

Xã 

Đỉnh 

Bàn 

Xã 

Lưu 

Vĩnh 

Sơn 

Xã 

Nam 

Điền 

Xã 

Ngọc 

Sơn 

Xã 

Tân 

Lâm 

Hương 

Xã 

Thạch 

Đài 

Xã 

Thạch 

Hải 

Xã 

Thạch 

Hội 

Xã 

Thạch 

Kênh 

Xã 

Thạch 

Khê 

Xã 

Thạch 

Lạc 

Xã 

Thạch 

Liên 

Xã 

Thạch 

Long 

Xã 

Thạch 

Ngọc 

Xã 

Thạch 

Sơn 

Xã 

Thạch 

Thắng 

Xã 

Thạch 

Trị 

Xã 

Thạch 

Văn 

Xã 

Thạch 

Xuân 

Xã 

Tượng 

Sơn 

Xã 

Việt 

Tiến 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(26) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

1  Đất nông nghiệp  NNP 17,46         17,46                                   

1.1  Đất trồng lúa  
 

LUA  
                                              

   Đất chuyên trồng lúa nước   LUC                                                

   Đất trồng lúa nước còn lại  
 

LUK  
                                              

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác  
 

HNK  
                                              

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN                                                

1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH                                                

1.5  Đất rừng đặc dụng  
 

RDD  
                                              

1.6  Đất rừng sản xuất   RSX                                                

  

 Trong đó: đất có rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên  
 RSN                                                

1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản    NTS                                                

1.8  Đất làm muối  
 

LMU  
                                              

1.9  Đất nông nghiệp khác  
 

NKH  
17,46         17,46                                   

2 Đất phi nông nghiệp 
 

PNN  
131,73 5,81 10,08 23,19 3,98 0,62 10,21 3,34 12,32 0,54 0,14 4,75 1,22 0,10 0,13 11,76 4,32 1,17 13,99 13,24 5,94 0,35 4,53 

2.1  Đất quốc phòng   CQP                                                

2.2  Đất an ninh  
 

CAN  
2,00     2,00                                       

2.3  Đất khu công nghiệp   SKK                                                

2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN                                                

2.5  Đất thương mại, dịch vụ  
 

TMD  
23,60                                   11,51 11,36     0,73 

2.6 
 Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp  
 SKC  1,52                       0,52             1,00       

2.7 
 Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản  
 SKS                                                

2.8 
 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm  
 SKX                                                

2.9 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  
DHT  86,69 2,92 9,76 20,79 3,27   9,33 1,33 12,32   0,04 4,66     0,08 11,76 3,30 0,60 0,05 0,85 4,03   1,60 

-  Đất giao thông  DGT  69,85 2,92 0,69 20,50 3,23   9,30 1,17 11,90     1,39     0,05 11,75 0,05 0,50   0,77 4,03   1,60 

-  Đất thủy lợi   DTL  15,57   9,04                 3,27       0,01 3,25             

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   0,16             0,16                               
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Thạch 

Hà 

Xã 

Đỉnh 

Bàn 

Xã 

Lưu 

Vĩnh 

Sơn 

Xã 

Nam 

Điền 

Xã 

Ngọc 

Sơn 

Xã 

Tân 

Lâm 

Hương 

Xã 

Thạch 

Đài 

Xã 

Thạch 

Hải 

Xã 

Thạch 

Hội 

Xã 

Thạch 

Kênh 

Xã 

Thạch 

Khê 

Xã 

Thạch 

Lạc 

Xã 

Thạch 

Liên 

Xã 

Thạch 

Long 

Xã 

Thạch 

Ngọc 

Xã 

Thạch 

Sơn 

Xã 

Thạch 

Thắng 

Xã 

Thạch 

Trị 

Xã 

Thạch 

Văn 

Xã 

Thạch 

Xuân 

Xã 

Tượng 

Sơn 

Xã 

Việt 

Tiến 

DVH  

-  Đất xây dựng cơ sở y tế  DYT                                                

- 
 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo  

 

DGD  
0,77     0,21         0,42   0,04             0,10           

- 
 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao  
 DTT                                                

-  Đất công trình năng lượng  DNL                                                

- 
 Đất công trình bưu chính, viễn 

thông  

 

DBV  
0,34   0,03 0,08 0,04   0,03               0,03       0,05 0,08       

- 
 Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia  

 

DKG  
                                              

-  Đất có di tích lịch sử - văn hóa   
 

DDT  
                                              

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA                                                

-  Đất cơ sở tôn giáo  TON                                                

- 
 Đất làm nghĩa trang, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng  

 

NTD  
                                              

- 
 Đất xây dựng cơ sở khoa học 

và công nghệ  

 

DKH  
                                              

- 
 Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã 

hội  

 

DXH  
                                              

-  Đất chợ  DCH                                                

2.10  Đất danh lam thắng cảnh  DDL                                                

2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  0,12 0,12                                           

2.12 
 Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng  

 

DKV  
                                  

            

2.13  Đất ở tại nông thôn  ONT  14,86   0,15 0,40 0,71 0,62 0,88 2,01   0,54 0,10 0,09 0,70 0,10 0,05   1,02 0,57 2,43 0,03 1,91 0,35 2,20 

2.14  Đất ở tại đô thị  ODT  2,77 2,77                                           

2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC                                                

2.16 
 Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp  
 DTS                                    

            

2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao  DNG                                                

2.18  Đất cơ sở tín ngưỡng   TIN  0,17   0,17                                         

2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    SON                                                

2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng  MNC                                                

2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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BIỂU 05. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022. 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày        / 3 /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: ha 

 

STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

(1) (2)   (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (13) (14) 

1 

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

TRONG KẾ HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH 

(6 CT, DA) 

  126,10   126,10 41,84     84,26       

1.1 
Công trình, dự án mục 

đích quốc phòng, an ninh  
  34,56   34,56 20,63     13,93       

1.1.1 Đất an ninh   34,56   34,56 20,63     13,93       

1 
Trại tạm giam Công an 

Tỉnh 
CAN 20,63   20,63 20,63       Xã Lưu Vĩnh Sơn 54   

2 Mở rộng trại giam Xuân Hà CAN 12,00   12,00       12,00 Xã Lưu Vĩnh Sơn 53   

3 Đất trụ sở Công an xã CAN 0,22   0,22       0,22 Xã Lưu Vĩnh Sơn 55   

4 Đất trụ sở Công an xã CAN 0,21   0,21       0,21  Xã Thạch Đài 406   

5 Đất trụ sở Công an xã CAN 1,50   1,50       1,50 Thị trấn Thạch Hà 405   

1.2 

Công trình, dự án để phát 

triển - kinh tế xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng 

  91,54   91,54 21,21     70,33       
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

1.2.1 

Công trình, dự án quan 

trọng quốc gia do Quốc hội 

quyết định chủ trương đầu 

tư mà phải thu hồi đất 

  91,54   91,54 21,21     70,33       

1 

Đường cao tốc Bắc Nam 

phía Đông đoạn Bãi Vọt - 

Vũng Áng 

DGT 91,54   91,54 21,21     70,33 

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

xã Nam Điền, xã 

Thạch Đài, xã 

Thạch Xuân, xã 

Tân Lâm Hương, 

xã Thạch Ngọc, xã 

Việt Tiến 

416   

2 

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ 

ÁN CÒN LẠI (223 CT, 

DA) 

  827,70 71,51 756,19 199,54 14,95   541,70       

2.1 

Công trình, dự án do Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh 

chấp thuận mà phải thu 

hồi đất (89 CTDA) 

  328,13 60,29 267,84 140,26 0,70   126,88       

2.1.1 Đất rừng phòng hộ   8,70   8,70 4,20     4,50       

1 
Dự án bảo vệ nước thượng 

nguồn hồ Bộc Nguyên 
RPH 8,70   8,70 4,20     4,50 Xã Nam Điền 3 NQ 61 

2.1.2  Đất cụm công nghiệp    4,12   4,12 4,12             
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

1 

Nhà máy chế biến gỗ rừng 

trồng Thạch Hà tại cụm 

công nghiệp Phù Việt, xã 

Việt Tiến, huyện Thạch Hà 

SKN 1,97   1,97 1,97       

Cụm công nghiệp 

Phù Việt, xã Việt 

Tiến 

61 NQ 61 

2 
Nhà máy may mặc xuất 

khẩu Sunny Apparel Vina 
SKN 2,15   2,15 2,15       

Cụm công nghiệp 

Phù Việt, xã Việt 

Tiến 

62 NQ 61 

2.1.3 Đất phát triển hạ tầng   197,00 60,04 136,96 51,62 0,70   84,64       

2.1.3.1  Đất giao thông    73,62 14,81 58,81 31,98 0,70   26,13       

1 

Đường giao thông trung 

tâm xã Lưu Vĩnh Sơn (Tỉnh 

lộ 3 đi trụ sở xã Bắc Sơn 

cũ) 

DGT 2,40   2,40 2,00     0,40 Xã Lưu Vĩnh Sơn 105 NQ 61 

2 
Dự án: Đường giao thông 

trục chính xã Lưu Vĩnh Sơn 
DGT 2,80   2,80 1,00     1,80 Xã Lưu Vĩnh Sơn 106 NQ 61 

3 

Nâng cấp, mở rộng đường 

nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 

Thạch Long đi đường tỉnh 

ĐT.549 

DGT 6,17 5,20 0,97 0,34     0,63 
Xã Thạch Long, 

Thạch Sơn 
107 NQ 61 

4 

Dự án thành phần 3: Đường 

giao thông nông thôn xã 

Thạch Hải 

DGT 0,50   0,50 0,32     0,18 Xã Thạch Hải   NQ 61 

5 
Dự án nâng cấp mở rộng 

đường huyện lộ ĐH 102 
DGT 3,25 1,75 1,50 1,00     0,50 

Xã Thạch Đài, xã 

Thạch Xuân 
111 NQ 61 

6 
Đường giao thông thôn Đại 

Hải 
DGT 0,02   0,02       0,02 

Thôn Đại Hải, xã 

Thạch Hải 
112 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

7 
Mở rộng đường Đồng Văn 

Năng 
DGT 1,00 0,96 0,04       0,04 

Ngã 3 giao đường 

Đồng Văn Năng và 

QL1A, tổ dân phố 

9, thị trấn Thạch 

Hà 

113 NQ 61 

8 

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở 

hạ tầng đô thị Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

DGT 17,80 1,90 15,90 14,00     1,90 Thị trấn Thạch Hà 114 NQ 61 

9 Đường Hàm Nghi kéo dài DGT 17,68   17,68 8,80     8,88 
Xã Thạch Đài, xã 

Thạch Xuân 
115 NQ 61 

10 
Mở rộng đường Thôn Đình 

Hàn đi Thạch Kênh 
DGT 1,75 1,00 0,75 0,55     0,20 Xã Thạch Sơn 116 NQ 61 

11 
Đường giao thông LX03 

(Tân Hương) 
DGT 5,50   5,50 0,20     5,30 

Thôn Trung 

Thành, Mỹ Triều, 

Tân Hòa, Hương 

Long, xã Tân Lâm 

Hương 

117 NQ 61 

12 
Hạ tầng khu dân cư tổ 7, tổ 

13 
DGT 0,69   0,69 0,69       

Tổ 7, Tổ 13, thị 

trấn Thạch Hà 
118 NQ 61 

13 

Dự án: Nâng cấp, mở rộng 

đường giao thông liên xã 

phục vụ dân sinh, sản xuất, 

chăn nuôi xã Lưu Vĩnh Sơn 

và tuyến liên xã LX.05, 

huyện Thạch Hà ( Giai đoạn 

2) 

DGT 2,10 1,80 0,30 0,15     0,15 
Thôn Tân Hương, 

Xã Lưu Vĩnh Sơn 
119 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

14 

Mở rộng đường giao thông 

cầu cố tuyên đi thôn Thống 

Nhất 

DGT 0,80   0,80 0,80       
Thôn Thống Nhất, 

xã Thạch Đài 
129 NQ 61 

15 
Đường đi khu chăn nuôi tập 

trung Kỳ Sơn 
DGT 0,35   0,35 0,15     0,20 

Thôn Kỳ Sơn, xã 

Thạch Đài 
130 NQ 61 

16 Đường gom Quốc lộ 1A DGT 0,30   0,30 0,30       

Thôn Tân Hoà, 

thôn La Xá, xã Tân 

Lâm Hương 

133 NQ 61 

17 

Nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường chợ Rú đi Quốc lộ 

15 B 

DGT 1,94 1,20 0,74 0,50     0,24 
Thôn Vạn Đò, Tri 

Khê, xã Thạch Sơn 
134 NQ 61 

18 

Nâng cấp mở rộng tuyến 

đường từ nhà ông Phạm 

Quế đi bãi Luỹ thôn Sông 

Tiến 

DGT 1,13 1,00 0,13 0,07     0,06 

Thôn Sông Tiến, 

Sơn Tiến, xã 

Thạch Sơn 

135 NQ 61 

19 

Mở rộng đường trục xã từ 

ngõ ông Phụng đi Cẩm 

Bình 

DGT 0,70   0,70 0,20     0,50 
Thôn Nam Thắng - 

xã Thạch Thắng 
137 NQ 61 

20 
Đường giao thông liên xã 

Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn 
DGT 0,43   0,43 0,15     0,28 

Xã Ngọc Sơn, xã 

Lưu Vĩnh Sơn 
141 NQ 61 

21 

Nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường giao thông từ Cầu 

Phủ 2 đi thôn Sơn Trình, xã 

Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà 

DGT 2,00   2,00 0,50     1,50 
Xã Tân Lâm 

Hương 
142 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

22 

Mở rộng đường nội đồng tại 

các khu vực: Đồng Trạp, 

Đồng Trước, Đồng Cơn 

Sinh, Đồng Cầu Quanh. 

DGT 0,11   0,11 0,11       Xã Thạch Ngọc 143 NQ 61 

23 

Nâng cấp mở rộng đường 

giao thông từ quốc lộ 15B 

đến khu du lịch biển Văn 

Trị, xã Thạch Văn 

DGT 1,85   1,85 0,10 0,20   1,55 Xã Thạch Văn 144 NQ 61 

24 
Đường trục ngang biển Văn 

Trị 
DGT 2,30   2,30   0,50   1,80 Xã Thạch Văn 145 NQ 61 

25 
Nâng cấp, mở rộng huyện 

lộ ĐH 102 (giai đoạn 2) 
DGT 0,05   0,05 0,05       

Thôn Kỳ Phong, 

xã Thạch Đài 
298 NQ 61 

2.1.3.2  Đất thủy lợi    106,39 40,69 65,70 11,37     54,33       

1 

Xử lý cấp bách đê Hữu Phủ, 

huyện Thạch Hà, đoạn từ 

K10+00 đến K15+315 

DTL 26,58 7,98 18,60 1,67     16,93 

Xã Thạch Khê, xã 

Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà 

147 NQ 61 

2 

Dự án bồi thường, hổ trợ và 

TĐC bảo vệ môi trường khu 

vực thượng nguồn và ven 

hồ Bộc Nguyên (gd2) 

DTL 22,30   22,30 5,10     17,20 Xã Nam Điền 148 NQ 61 

3 

Dự án thành phần 7: Kênh 

tiêu úng phục vụ sản xuất 

và dân sinh xã Thạch Hải 

DTL 0,41 0,15 0,26 0,16     0,10 Xã Thạch Hải 149 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

4 

Tiểu dự án thành phần Khắc 

phục, sữa chữa, nâng cấp 

tuyến đê Hữu Nghèn huyện 

Thạch Hà 

DTL 22,50 13,50 9,00 2,50     6,50 
Xã Thạch Kênh, xã 

Thạch Sơn 
151 NQ 61 

5 Hồ đá Đen DTL 13,00 12,58 0,42       0,42 
Thôn Nam Sơn, xã 

Ngọc Sơn 
153 NQ 61 

6 

Dự án Củng cố, nâng cấp 

tuyến đê 

 Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa 

Sót đến  

núi Nam Giới, huyện Thạch 

Hà 

DTL 21,60 6,48 15,12 1,94     13,18 
Xã  Đỉnh Bàn, 

huyện Thạch Hà 
390 NQ 61 

2.1.3.3 
 Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa  
  0,16   0,16       0,16       

1 Đài tưởng niệm DVH 0,16   0,16       0,16 
Thôn Kỳ Phong, 

xã Thạch Đài 
157 NQ 61 

2.1.3.4 
 Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo  
  6,07 3,54 2,53 0,57     1,96       

1 
Mở rộng trường mầm non 

xã Thạch Đài 
DGD 0,17   0,17 0,17       

Thôn Kỳ Phong, 

xã Thạch Đài 
159 NQ 61 

2 
Mở rộng trường mầm non 

Thạch Kênh 
DGD 0,11   0,11 0,07     0,04 

Thôn Tri Lễ, xã 

Thạch Kênh 
160 NQ 61 

3 
Mở rộng trường mầm non 

xã Thạch Hải 
DGD 0,71 0,20 0,51       0,51 

Thôn Đại Hải, xã 

Thạch Hải 
167 NQ 61 

4 
Mở rộng khuôn viên trường 

THPT Nguyễn Trung Thiên 
DGD 3,41 2,50 0,91       0,91 

Thôn Đồng Giang, 

xã Thạch Khê 
168 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

5 
Mở rộng trường Mầm non 

Tân Lâm Hương 
DGD 0,40   0,40       0,40 

Thôn Trung 

Thành, xã Tân 

Lâm Hương 

169 NQ 61 

6 
Mở rộng trường THCS 

Hàm Nghi 
DGD 0,94 0,84 0,10       0,10 

Thôn Kỳ Phong, 

xã Thạch Đài 
170 NQ 61 

7 
Mở rộng trường THCS 

Đồng Tiến 
DGD 0,33   0,33 0,33       Xã Thạch Trị 179 NQ 61 

2.1.3.5 
 Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao  
  1,03   1,03 1,03             

1 
Mở rộng sân thể thao thôn 

17 
DTT 0,20   0,20 0,20       

Thôn 17, xã Tân 

Lâm Hương 
183 NQ 61 

2 Đất thể thao DTT 0,83   0,83 0,83       

Thôn Tân Hợp, 

Song Hải,  xã 

Thạch Sơn 

184 NQ 61 

2.1.3.6  Đất công trình năng lượng    1,43   1,43 1,41     0,02       

1 
Đường dây và TBA 110kV 

Hà Tĩnh 
DNL 1,33   1,33 1,33       

Xã Tân Lâm 

Hương 
196 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

2 Trạm Biến áp  DNL 0,10   0,10 0,08     0,02 

Các xã Thạch 

Xuân, Ngọc 

Sơn,Việt Tiến, 

Thạch ĐàiThạch 

Trị, Thạch Khê, 

Thạch Liên, Nam 

Điền, Lưu Vĩnh 

Sơn,  Thạch Ngọc,   

Tân Lâm Hương, 

thị trấn Thạch Hà 

và Tượng Sơn 

197 NQ 61 

2.1.3.7 
 Đất công trình bưu chính, 

viễn thông  
  0,78   0,78 0,16     0,62       

1 
Đất xây dựng trạm BTS của 

Viễn Thông  
DBV 0,78   0,78 0,16     0,62 

Các xã: Đỉnh Bàn, 

Lưu Vĩnh Sơn, 

Nam Điền, Tân 

Lâm Hương, 

Thạch Đài, Thạch 

Hải, Thạch Hội, 

Thạch Long, 

Thạch Sơn, Thạch 

Trị, Thạch Văn, 

Việt Tiến 

198 NQ 61 

2.1.3.8  Đất bãi thải, xử lý chất thải    0,30   0,30 0,30             
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

1 

Nhà máy xử lý nước thải 

của Tiểu dự án Cải thiện cơ 

sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

DRA 0,30   0,30 0,30       Thị trấn Thạch Hà 199 NQ 61 

2.1.3.9  Đất cơ sở tôn giáo    6,02   6,02 4,60     1,42       

1 
Mở rộng đất giáo họ Thanh 

Thủy 
TON 0,50   0,50       0,50 

Thôn Sơn Tiến xã 

Thạch Sơn 
200 NQ 61 

2 
Mở rộng khuôn viên giáo 

họ Tiến Thủy 
TON 0,19   0,19       0,19 

Thôn Sông Hải, xã 

Thạch Sơn 
201 NQ 61 

3 
Mở rộng nhà thờ giáo xứ 

Lộc Thủy 
TON 0,10   0,10       0,10 

Thôn Đông Hà 2, 

xã Thạch Long 
202 NQ 61 

4 Xây dựng chùa Kênh Cạn TON 4,60   4,60 4,60       

Thôn Thượng 

Nguyên, Xã Thạch 

Kênh 

203 NQ 61 

5 
Mở rộng nhà thờ giáo xứ 

Thu Chỉ 
TON 0,63   0,63       0,63 

Thôn Bắc Lạc, xã 

Thạch Lạc 
206 NQ 61 

2.1.3.10 
 Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng  
  1,20 1,00 0,20 0,20             

1 Mở rộng nghĩa trang NTD 1,20 1,00 0,20 0,20       

Đập Mụ Bùa, thôn 

Tây Sơn, xã Đỉnh 

Bàn 

210 NQ 61 

2.1.4  Đất sinh hoạt cộng đồng    3,71 0,25 3,46 2,26     1,20       

1 
Mở rộng nhà văn hoá thôn 

Đan Khê 
DSH 0,20 0,12 0,08       0,08 

Thôn Đan Khê, xã 

Thạch Khê 
217 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

2 Đât nhà văn hoá DSH 0,41   0,41 0,18     0,23 
Tổ dân phố 12, thị 

trấn Thạch Hà 
218 NQ 61 

3 Đât nhà văn hoá DSH 0,77   0,77       0,77 
Tổ dân phố 8, thị 

trấn Thạch Hà 
219 NQ 61 

4 
Mở rộng khuôn viên nhà 

văn hoá thôn Bàu Láng 
DSH 0,36 0,13 0,23 0,11     0,12 

Thôn Bàu Láng, xã 

Thạch Đài 
220 NQ 61 

5 
Nhà văn hoá thôn Đông 

Sơn 
DSH 0,95   0,95 0,95       

Thôn Đông Sơn, 

xã Thạch Xuân 
221 NQ 61 

6 
Công trình nhà văn hóa, sân 

bóng đá thôn Đông Hà 2 
DSH 1,02   1,02 1,02       Xã Thạch Long 223 NQ 61 

2.1.5 
 Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng  
  0,38   0,38 0,36     0,02       

1 
Khu vui chơi giải trí cho 

người già 
DKV 0,38   0,38 0,36     0,02 

Thôn Đan Trung, 

 xã Thạch Long 
224 NQ 61 

2.1.6  Đất ở tại nông thôn    87,68   87,68 57,86     29,82       
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

1 Đất ở nông thôn ONT 3,53   3,53 1,88     1,65 

Tổ 8, thôn Tân 

Phong, Ông Quý 

Hoan,Đường 15B 

Trẹm Pooc, Tổ 9, 

thôn Trường Xuân, 

thôn Trường Xuân, 

thôn Tây Sơn, thôn 

Văn sơn, thôn 

Bình Sơn và xen 

dắm các thôn, 

Vùng Đập Họ, 

thôn Văn Sơn, xã 

Đỉnh Bàn 

241 NQ 61 

2 Đất ở nông thôn ONT 1,02   1,02 0,92     0,10 

Các thôn: Yên 

Nghĩa, thôn Xuân 

Sơn, thôn Kim 

Sơn, vùng Cửa 

Trùa, thôn Thiên 

Thai và xen dắm 

các thôn, xã Lưu 

Vĩnh Sơn 

236 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

3 Đất ở nông thôn ONT 6,58   6,58 4,01     2,57 

Các thôn: Hòa 

Bình, Tân Lĩnh, 

Thống Nhất, Việt 

Yên, Yên Thượng, 

Tùng Lâm, Tùng 

Sơn, Trung Long, 

Lộc Hồ, Lâm 

Hưng, Phúc Điền, 

Tân Lộc, Nam 

Lĩnh, Tân Đông, 

Hưng Hòa, xã 

Nam Điền 

225 NQ 61 

4 Đất ở nông thôn ONT 3,32   3,32 1,01     2,31 

Thôn Trung 

Tâm,Thôn Nam 

Sơn, thôn Ngọc 

Hà, Đồng Bà Hợi, 

thôn Khe Giao II, 

thôn Trung Tâm, 

thôn Trường Ngọc, 

xã Ngọc Sơn 

255 NQ 61 

5 Đất ở nông thôn  ONT 4,16   4,16 2,70     1,46 

Vùng Ngõ 

Phượng, thôn 

Trung Hòa, Thôn 

Yên Trung, Văn 

Bình, Tân Tiến, 

Hương Mỹ, Sơn 

Trình, Kỷ Các, xã 

Tân Lâm Hương 

261 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

6 

Thu hồi đất, bồi thường 

GPMB tạo quỹ đất sạch hai 

bên đường Hàm Nghi để 

đấu giá đất 

ONT 22,00   22,00 20,00     2,00 Xã Thạch Đài 238 NQ 61 

7 Đất ở nông thôn  ONT 3,38   3,38 1,52     1,86 

Cù Vải (thôn Liên 

Vinh),Thôn Bàu 

Láng, Thôn Nam 

Thượng, thôn Bắc 

Thượng, Liên 

Vinh, Liên Hương, 

Kỳ Sơn, Kỳ 

Phong, Thống 

Nhất, Bàu Láng, 

Nam Bình -  xã 

Thạch Đài 

268 NQ 61 

8 Đất ở nông thôn ONT 3,56   3,56       3,56 

Thôn Đại Hải, 

Liên Hải, Bắc Hải, 

thôn Liên Hải, xã 

Thạch Hải 

288 NQ 61 

9 Đất ở nông thôn ONT 3,25   3,25 2,63     0,62 

Thôn Liên Phố, 

Bình Dương, Liên 

Mỹ, Liên Quý, 

Thai Yên, Bắc 

Thai - xã Thạch 

Hội 

287 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

10 Đất ở nông thôn ONT 2,31   2,31 0,82     1,49 

Vùng Nương 

Xuông, thôn Tri 

Lễ, thôn Hoà Hợp, 

thôn Thượng 

Nguyên, thôn Chi 

Lưu, thôn Tri 

Nang, xã Thạch 

Kênh 

226 NQ 61 

11 Đất ở nông thôn ONT 3,18   3,18 0,82     2,36 

Các thôn: Đồng 

Giang, Phúc 

Thanh, Đan Khê, 

Thanh Lan, Đồng 

Giang, Tân Phúc, 

Tân Hương, Vĩnh 

Tiến, Long Tiến - 

xã Thạch Khê 

227 NQ 61 

12 Đất ở nông thôn ONT 1,72   1,72 1,62     0,10 

Các thôn: Hòa Lạc, 

Quyết Tiến,  Trung 

Lạc, xã Thạch Lạc 

247 NQ 61 

13 Đất ở nông thôn  ONT 1,67   1,67 1,64     0,03 

Thôn Khang, thôn 

Hanh, Thôn 

Nguyên, xã Thạch 

Liên 

308 NQ 61 



33 

 

 

 

STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

14 Đất ở nông thôn  ONT 2,42   2,42 2,00     0,42 

Thôn Gia Ngải 1, 

xứ Cấp Tứ, Dọc 

sông Vách Nam, 

thôn Nam Giang, 

xã Thạch Long 

228 NQ 61 

15 Đất ở nông thôn ONT 2,91   2,91 2,25     0,66 

Vùng Ô thôn Quý 

Hải, đồng Cơn Lã, 

đồng Mụ Cuồi, 

Dốc Truồng Rọ, 

thôn Mỹ Châu, 

thôn Quý Hải, xã 

Thạch Ngọc 

229 NQ 61 

16 Đất ở nông thôn ONT 4,43   4,43 1,15     3,28 

Các thôn: Đình 

Hàn, Vạn Đò, Sơn 

Hà, Tân Hợp, vùng 

Chùm Lau, Sông 

Tiến, Sơn Tiến và 

xem dắm các thôn- 

xã Thạch Sơn 

252 NQ 61 

17 Đất ở nông thôn ONT 3,26   3,26 2,40     0,86 

Các thôn: Yên 

Lạc,(vùng Chiêu 

Liêu), Trung Phú, 

Cao Thắng, Nam 

Thắng, Trung Phú 

và xem dắm các 

thôn - xã Thạch 

Thắng 

326 NQ 61 



34 

 

 

 

STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

18 Đất ở nông thôn  ONT 3,36   3,36 2,97     0,39 

Thôn Trần Phú, 

đồng Khắp, thôn 

Bắc trị, xã Thạch 

Trị 

234 NQ 61 

19 Đất ở nông thôn ONT 4,04   4,04 0,88     3,16 

Các thôn: Lộc Nội, 

Tân Thanh, thôn 

Đông Sơn, Đồng 

Sơn, Đồng Xuân, 

Quý Linh và xen 

dắm các thôn - xã 

Thạch Xuân 

232 NQ 61 

20 Đất ở nông thôn ONT 0,94   0,94       0,94 

Vùng Gường 

Trung, thôn Hà 

Thanh, Thôn Sâm 

Lộc, vùng Cồn 

Mói, thôn Đoài 

Phú và xen dắm 

các thôn, xã Tượng 

Sơn 

237 NQ 61 

21 Đất ở nông thôn ONT 4,64   4,64 4,64       
Thôn Hà Thanh, xã 

Tượng Sơn 
291 NQ 61 

22 Đất ở nông thôn ONT 2,00   2,00 2,00       

Thôn Phúc, thôn 

Việt Yên, thôn Ba 

Giang, thôn Trung 

Tiến, xã Việt Tiến 

342 NQ 61 

2.1.7  Đất ở tại đô thị    25,46   25,46 18,76     6,70       
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

1 Đất ở đô thị ODT 5,63   5,63 3,13     2,50 

Các TDP: TDP 9, 

TDP 10, TDP 11, 

TDP 8, TDP 2 và 

xen dắm các TDP - 

thị trấn Thạch Hà 

389 NQ 61 

2 
Đất ở đô thị (tái định cư 

AFD) 
ODT 3,00   3,00 3,00       

Đồng Xối, TDP 

10, thị trấn Thạch 

Hà 

370 NQ 61 

3 
Khu đô thị mới TDP9, 

TDP10 - HDB 
ODT 12,63   12,63 12,63       Thị trấn Thạch Hà 373 NQ 61 

4 

Khu đô thị và dịch vụ 

thương mại tổng hợp đông 

Cầu Cày 

ODT 4,20   4,20       4,20 
Cồn Cố Nông, thị 

trấn Thạch Hà 
377 NQ 61 

2.1.8 
 Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan  
  1,08   1,08 1,08             

1 
Đất Viện kiểm Sát nhân dân 

huyện Thạch Hà 
TSC 0,48   0,48 0,48       

TDP 7, thị trấn 

Thạch Hà 
381 NQ 61 

2 
Đất Toà án nhân dân huyện 

Thạch Hà 
TSC 0,60   0,60 0,60       Thị trấn Thạch Hà 382 NQ 61 

2.2 

Các công trình, dự án 

chuyển mục đích sử dụng 

đất (95 CT, DA) 

  401,42 3,20 398,22 59,08 14,25   324,89       
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

2.2.1 Đất trồng cây lâu năm   3,50   3,50       3,50       

1 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,50   3,50       3,50 

Các thôn: Tân Sơn, 

Hòa Bình, Thống 

Nhất, Việt Yên, 

Yên Thượng, Tùng 

Lâm, Tùng Sơn, 

Trung Long, Lộc 

Hồ, Lâm Hưng, 

Phúc Điền, Tân 

Lộc, Hưng Hòa, xã 

Nam Điền 

2   

2.2.2 Đất rừng phòng hộ   5,00   5,00   5,00           

1 Đất rừng phòng hộ RPH 5,00   5,00   5,00     
Thôn Tân Phong, 

xã Đỉnh Bàn 
394   

2.2.3 Đất nông nghiệp khác   91,56   91,56 4,36     87,20       

1 Trang trại tổng hợp  NKH 21,46   21,46       21,46 
Dốc Anh Quỳnh, 

xã Ngọc Sơn 
22   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

2 Trang trại tổng hợp NKH 55,65   55,65       55,65 

Các thôn: Tân Sơn, 

Hòa Bình, Thống 

Nhất, Việt Yên, 

Yên Thượng, Tùng 

Lâm, Tùng Sơn, 

Trung Long, Lộc 

Hồ, Lâm Hưng, 

Phúc Điền, Tân 

Lộc, Hưng Hòa - 

xã Nam Điền 

28   

3 

Trang trại nông nghiệp tổng 

hợp kết hợp nghỉ dưỡng 

FARMSTAY 

NKH 3,20   3,20       3,20 
Thôn Hưng Hòa, 

xã Nam Điền  
29   

4 Trang trại tổng hợp NKH 2,20   2,20 0,20     2,00 
Thôn Tiến Bộ, xã 

Tân Lâm Hương 
31   

5 Mô hình kinh tế tổng hợp NKH 5,00   5,00 1,00     4,00 

Thôn Quyết Tiến, 

Đông Sơn -  xã 

Thạch Xuân 

33   

6 Đất nông nghiệp khác NKH 1,21   1,21 0,32     0,89 

Thôn Quyết Tiến, 

Nội- xã Thạch 

Xuân 

35 NQ 61 

7 
Nông nghiệp công  

nghệ cao 
NKH 2,84   2,84 2,84       

Vùng Cồn Giới, 

thôn Bắc Bình, xã 

Tượng Sơn 

46   

2.2.4 Đất cụm công nghiệp   4,17   4,17 4,17             
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

1 
Đất cụm công nghiệp Phù 

Việt  
SKN 1,40   1,40 1,40       

Thôn Bùi Xá, xã 

Việt Tiến 
58 NQ 61 

2 

Nhà máy sản xuất chế biến 

hạt giống và sản phẩm nông 

nghiệp công nghệ cao tại 

cụm Công nghiệp Phù Việt  

SKN 0,63   0,63 0,63       
Thôn Thống Nhất, 

xã Việt Tiến 
59   

3 

Xưởng sản xuất gia công cơ 

khí tổng hợp Hatechco tại 

lô CN14, cụm công nghiệp 

phù việt huyện Thạch Hà 

SKN 1,39   1,39 1,39       

Cụm công nghiệp 

Phù Việt, xã Việt 

Tiến 

60 NQ 61 

4 

Xây dựng hệ thống trộn bê 

tông tại Cụm công nghiệp 

Phù Việt 

SKN 0,75   0,75 0,75       

Cụm công nghiệp 

Phù Việt, xã Việt 

Tiến 

395   

2.2.5 Đất thương mại, dịch vụ   172,16 0,41 171,75 15,34 6,55   149,86       

1 Dự án khu du lịch biển TMD 152,00   152,00   6,55   145,45 
Xã Thạch Trị, 

Thạch Văn 
63   

2 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,70   0,70 0,70       
Thôn Ba Giang, xã 

Việt Tiến 
64   

3 Ngân hàng Nông nghiệp  TMD 0,26   0,26 0,26       
Thôn Ba Giang, xã 

Việt Tiến 
65 NQ 61 

4 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,40   0,40 0,40       
Thôn Lộc Thọ, xã 

Việt Tiến 
66   

5 

Dự án mở rộng khu thương 

mại dịch vụ, khách sạn của 

Công ty Cổ phần Thiên 

Tuấn 

TMD 0,46   0,46 0,46       
Thôn Đại Đồng, xã 

Thạch Long 
67   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

6 

Dự án Showroon trưng bày 

máy nông nghiệp của công 

ty TNHH TM tổng hợp và 

DV Huệ Minh 

TMD 0,79   0,79 0,79       
Thôn Gia Ngải 1, 

 Xã Thạch Long 
68 NQ 61 

7 

Điều chỉnh dự án Trung tâm 

thương mại và kinh doanh 

tổng hợp Đại Bàng 

TMD 0,50   0,50 0,50       
Thôn Gia Ngải 1, 

 Xã Thạch Long 
69 NQ 61 

8 Đất thương mại dịch vụ  TMD 1,90   1,90 1,90       
Thôn Gia Ngải 1, 

 Xã Thạch Long 
70   

9 Đất thương mại dịch vụ  TMD 2,33   2,33 2,33       
Thôn Đại Đồng, xã 

Thạch Long 
71 NQ 61 

10 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,50   0,50 0,50       
Thôn Tri Khê, xã 

Thạch Sơn 
72   

11 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,25   0,25 0,25       

Đồng Le Le, thôn 

Yên Lạc, xã Thạch 

Thắng 

74 NQ 61 

12 Đất thương mại dịch vụ  TMD 1,00   1,00 1,00       

xứ đồng Re Re , 

Thôn Nam Thắng, 

xã Thạch Thắng 

75   

13 

Cơ sở Kinh doanh VLXD 

tổng hợp và thiết bị nội thất 

trong xây dựng - Công ty 

TNHH Xây dựng, Thương 

mại Thành Danh 

TMD 0,36   0,36 0,36       
Thôn Trung Phú, 

xã Thạch Thắng 
76   

14 Đất thương mại dịch vụ TMD 1,10   1,10 0,20     0,90 
Tổ 12, thị trấn 

Thạch Hà 
78   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

15 

Trang trại nông nghiệp tổng 

hợp kết hợp nghỉ dưỡng 

FARMSTAY 

TMD 1,00   1,00       1,00 
Thôn Hưng Hòa, 

xã Nam Điền  
80   

16 Đất thương mại dịch vụ TMD 2,98   2,98 2,25     0,73 

Thôn Hoà Bình, 

Trung Tiên, Tân 

Long xã Việt Tiến 

81 NQ 61 

17 Trung tâm đăng kiểm  TMD 0,90   0,90 0,30     0,60 
Thôn Đại Đồng, xã 

Thạch Long 
82 NQ 61 

18 

Trung tâm thương mại dịch 

vụ khách sạn và văn phòng 

Viết Hải xã Thạch Long 

TMD 1,50   1,50 1,50       Xã Thạch Long 83 NQ 61 

19 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,50   0,50       0,50 
Thôn Thọ, xã 

Thạch Liên 
85   

20 

Xây dựng nhà điều hành và 

trưng  

bày sản phẩm công ty cổ 

phần tư  

vấn và xây dựng Bảo Phát  

TMD 0,23   0,23 0,23       
Tổ dân phố 12, thị 

trấn Thạch Hà 
87 NQ 61 

21 

Trung tâm phân phối kinh 

doanh 

 thiết bị cơ đi công nông 

nghiệp 

 và nội thất Phú Vinh  

TMD 0,32   0,32 0,32       
Tổ dân phố 13, thị 

trấn Thạch Hà 
88   

22 
Mở rộng đất thương mại 

dịch vụ Tuấn Đạt 
TMD 0,42 0,41 0,01 0,01       

Tổ dân phố 12, thị 

trấn Thạch Hà 
89 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

23 Trung tâm thương mại TMD 0,33   0,33 0,33       
Thôn Trần Phú, xã 

Thạch Trị 
91   

24 
Quy hoạch đất thương mại - 

dịch vụ  
TMD 0,75   0,75 0,75       Xã Thạch Văn 92   

25 Thương mại dịch vụ TMD 0,68   0,68       0,68 

Vùng Rú Ngói, 

thôn Phú Sơn,  

xã Tượng Sơn 

95   

2.2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
  4,01   4,01 1,00     3,01       

1 Quy hoạch Nhà máy nước SKC 1,00   1,00 1,00       
Thôn Quý Linh, xã 

Thạch Xuân 
96 NQ 61 

2 

Xưởng chế biến gỗ bóc của 

Công ty TNHH chế biến 

lâm sản Khang Khánh tại 

thôn Tân Sơn 

SKC 1,09   1,09       1,09 
Thôn Tân Sơn, xã 

Nam Điền  
97   

3 Đất sản xuất kinh doanh SKC 0,58   0,58       0,58  Xã Nam Điền 98   

4 
Đất sản xuất kinh doanh 

(trồng nấm) 
SKC 1,34   1,34       1,34 

Thôn Quyết Tiến, 

xã Thạch Xuân 
84   

2.2.7 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
  31,60   31,60       31,60       

1 Mỏ sét  SKX 4,50   4,50       4,50 
Thôn Tân Sơn, xã 

Nam Điền 
99   

2 Đất san lấp  SKX 7,10   7,10       7,10 

Khoảnh 2b tiểu 

khu 298A thôn 

Yên Thượng, xã 

Nam Điền  

101   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

3 Đất san lấp  SKX 6,50   6,50       6,50 

Khoảnh 2b tiểu 

khu 298A thôn 

Yên Thượng, xã 

Nam Điền  

102   

4 Mỏ san lấp Bắc Sơn SKX 3,50   3,50       3,50 Xã Lưu Vĩnh Sơn 103   

5 Đất san lấp  SKX 3,00   3,00       3,00 Xã Ngọc Sơn 418   

6 Đất san lấp  SKX 7,00   7,00       7,00 

Khoảnh 10, Tiểu 

khu 297 - BĐ GĐ-

GR xã Thạch Xuân 

407   

2.2.8 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

  50,45 2,79 47,66 12,56 2,70   32,40       

2.2.8.1 Đất giao thông   35,72 0,60 35,12 7,33 2,70   25,09       

1 

Dự án thánh phần 1: Đường 

trục ngang khu du lịch biển 

Văn Trị 

DGT 1,50   1,50 0,90     0,60 
Xã Thạch Văn, xã 

Thạch Trị 
108 NQ 61 

2 
Mở rộng đường giao thông 

Tân Văn- Đông Văn 
DGT 0,90   0,90       0,90 

Thôn Tân Văn, 

Đông Văn xã 

Thạch Văn 

120   

3 

Mở rộng đường giao thông 

thôn Việt Yên, Lâm Hưng, 

Tân Đông 

DGT 1,50   1,50 0,25     1,25 

Thôn Việt Yên, 

Lâm Hưng, Tân 

Đông, xã Nam 

Điền 

121   

4 
Dự án đường tỉnh ĐT.553 

đoạn qua huyện Thạch Hà  
DGT 9,49   9,49 1,20 1,80   6,49 Xã Nam Điền 122   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

5 

Dự án nâng cấp, mở rộng 

đường tỉnh ĐT.550 đoạn 

Km0+00 - Km5+700 

(Thạch Hải đi cầu Thạch 

Đồng),  

DGT 13,40   13,40 0,60 0,90   11,90 Xã Thạch Hải 123   

7 
Công trình hạ tầng kỹ thuật 

thôn Thọ, thôn Nguyên 
DGT 0,60   0,60 0,60       

Thôn Thọ, thôn 

Nguyên, xã Thạch 

Liên 

127   

8 
Đường vào nghĩa trang liệt 

sỹ huyện 
DGT 0,50   0,50 0,50       

Thôn Vĩnh Cát, xã 

Lưu Vĩnh Sơn 
128   

9 

Đường kéo dài từ trục xã 

đến đường vành đai Đại 

Học 

DGT 1,40   1,40 1,00     0,40 
Thôn Nam Thắng - 

xã Thạch Thắng 
136   

10 
Đường đi nghĩa trang Cồn 

Bái 
DGT 1,20   1,20 1,20       Xã Thạch Văn 138   

11 
Quy hoạch đường giáp danh 

Văn - Trị 
DGT 0,10   0,10       0,10 Xã Thạch Văn 139   

12 

Đường sản xuất kết hợp với 

mương tiêu thuỷ lợi từ thôn 

Tân Phúc đến khe Biền thôn 

Vĩnh Tiến 

DGT 2,43   2,43       2,43 Xã Thạch Khê 140   

13 
Đường giao thông tổ dân 

phố 9 thị trấn Thạch Hà 
DGT 2,70 0,6 2,10 1,08     1,02 Thị trấn Thạch Hà 415   

2.2.8.2 Đất thủy lợi   10,70 1,80 8,90 4,29     4,61       
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

1 

Cải tạo và nâng cấp hệ 

thống kênh tưới, tiêu phục 

vụ SXNN và thoát lũ vùng 

Bắc Thạch Hà nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu 

(phần bổ sung tuyến nhánh 

số 01) 

DTL 1,30   1,30 1,29     0,01 
Xã Thạch Ngọc, xã 

Việt Tiến  
150 NQ 61 

2 

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở 

hạ tầng đô thị Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

DTL 4,20 1,80 2,40 2,00     0,40 Thị trấn Thạch Hà 152   

3 Kè sông cày DTL 5,00   5,00 1,00     4,00 
Tổ dân phố 2, 3, 

thị trấn Thạch Hà 
154   

4 
Nâng cấp mương tiêu úng 

Văn - Hội 
DTL 0,20   0,20       0,20 Xã Thạch Văn 155   

2.2.8.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa   0,06   0,06       0,06       

1 
Khu trưng bày chứng tích 

chiến tranh 
DVH 0,06   0,06       0,06 Xã Việt Tiến 156   

2.2.8.4 Đất xây dựng cơ sở y tế   0,10   0,10 0,10             

1 Mở rộng trạm y tế DYT 0,10   0,10 0,10       
Thôn Bắc Thai, xã 

Thạch Hội 
396   

2.2.8.5 
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
  2,35 0,20 2,15 0,17     1,98       

1 
Mở rộng trường tiểu học 

Thạch Đài 
DGD 0,17   0,17 0,17       

Thôn Liên Hương, 

xã Thạch Đài 
161 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

2 
Mở rộng trường Mầm Non 

Nam Hương 
DGD 0,38 0,20 0,18       0,18 

Thôn Hòa Bình, xã 

Nam Điền 
163   

3 
Mở rộng trường trường 

Tiểu học 
DGD 0,30   0,30       0,30 

Thôn Bình Sơn, xã 

Đỉnh Bàn 
177   

4 
Mở rộng trường THCS 

Hương Điền 
DGD 1,50   1,50       1,50 Xã Nam Điền 180   

2.2.8.6 Đất cơ sở tôn giáo   1,52 0,19 1,33 0,67     0,66       

1 Mở rộng chùa Chi Lưu TON 0,70   0,70 0,67     0,03 
Thôn Chi Lưu, xã 

Thạch Kênh 
208   

2 
Mở rộng khuôn viên giáo 

họ Tân Lâm  
TON 0,82 0,19 0,63       0,63 

Tổ dân phố 11, thị 

trấn Thạch Hà 
209   

2.2.9 Đất ở tại nông thôn   36,38   36,38 19,86     16,52       

1 Đất ở nông thôn ONT 1,30   1,30 0,90     0,40 

Thôn Trung Nam, 

Thôn Thiên Thai, 

thôn Tân Đình,  xã 

Lưu Vĩnh Sơn 

273 NQ 61 

2 Đất ở nông thôn ONT 0,93   0,93 0,93       

Thôn Hòa Bình, 

Thôn Nam Lĩnh, 

xã Nam Điền 

254 NQ 61 

3 
Dự án Chợ, hạ tầng đất ở 

nông thôn  
ONT 6,25   6,25 6,25       

Thôn 17,  xã Tân 

Lâm Hương 
231 NQ 61 

4 Đất ở nông thôn ONT 1,81   1,81 1,44     0,37 

Thôn La Xá, Kỷ 

Các, Tiên Thượng, 

Bình Tiến, Phái 

Nam, xã Tân Lâm 

Hương 

285 NQ 61 
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

5 Đất ở nông thôn ONT 0,05   0,05       0,05 

Vùng Đội Phốc 

thôn Bắc Thai, xã 

Thạch Hội 

271   

6 Đất ở nông thôn  ONT 0,90   0,90 0,20     0,70 

 Vùng Đồng Ông 

Bộ, thôn Tri Lễ, 

Vùng Bắc 

xóm,thôn Thượng 

Nguyên, xã Thạch 

Kênh 

256 NQ 61 

7 Đất ở nông thôn ONT 0,86   0,86 0,26     0,60 

Anh Mậu Huấn, 

thôn Tân 

Hương,Thôn Đồng 

Giang, xã Thạch 

Khê 

257 NQ 61 

8 Đất ở nông thôn ONT 1,50   1,50 1,50       

Khu vực cổng chào 

Tân Hương, xã 

Thạch Khê 

337   

9 

Khu tái định cư thôn Long 

Giang, xã Thạch Khê, 

huyện Thạch Hà 

ONT 0,35   0,35 0,35       
Thôn Long Giang, 

xã Thạch Khê 
258   

10 Đất ở nông thôn ONT 2,10   2,10       2,10 

Thôn Hòa Lạc, 

thôn Trung Lạc, 

thôn Vinh Thịnh, 

thôn Bắc Lạc, 

Thanh Sơn, xã 

Thạch Lạc 

246   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

11 Đất ở nông thôn  ONT 1,89   1,89 1,87     0,02 

Vùng Nhà Xăng, 

thôn Ninh, Cửa 

Hoà - Thôn Phú 

Quý, Đồng Đàng, 

thôn Lợi, Thôn 

Khang, xã Thạch 

Liên 

259 NQ 61 

12 Đất ở nông thôn ONT 1,68   1,68 1,50     0,18 
Thôn Đông Hà 1,  

Xã Thạch Long 
260 NQ 61 

13 Đất ở nông thôn ONT 0,50   0,50 0,50       

Vùng Mụ Cuồi, 

Trường Lái, Cơn 

Lã, Bà Trạ, thôn 

Ngọc Sơn, xã 

Thạch Ngọc 

348 NQ 61 

14 Đất ở nông thôn ONT 3,43   3,43       3,43 

Vùng Đông Lạnh, 

thôn Tri Khê, xã 

Thạch Sơn 

276   

15 Đất ở nông thôn  ONT 3,60   3,60       3,60 

Thôn Đồng Khánh, 

thôn Đại Tiến, 

thôn Toàn 

Thắng,thôn Bắc 

Dinh, Bắc Trị, xã 

Thạch Trị 

265   

16 Đất ở nông thôn  ONT 0,65   0,65 0,65       

Vùng HL3, thôn 

Nam Văn, xã 

Thạch Văn 

235 NQ 61 

17 Đất ở nông thôn ONT 1,04   1,04 0,12     0,92 
Thôn Bắc Văn, 

Trung Văn, xã 
334   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

Thạch Văn 

18 Đất ở nông thôn  ONT 4,31   4,31 2,06     2,25 

Vùng Rú Nác, thôn 

Sâm Lộc, Vùng 

Nương Rường, 

thôn Phú Sơn, 

Vùng Rú Ngói, 

thôn Bắc Bình, 

Thôn Phú Sơn, 

Vùng Đội Đông, 

vùng Đìa Seo, thôn 

Đoài Phú, xã 

Tượng Sơn 

266   

19 Đất ở nông thôn ONT 3,23   3,23 1,33     1,90 

Thôn Tân Long, 

thôn Vĩnh Mới, 

thôn Hòa Bình, 

Đồng Nương Rọ, 

thôn Lộc Thọ, thôn 

Hương Giang, thôn 

Tùng Lang, thôn 

Lộc Thọ, thôn 

Trửa, thôn Long 

Minh, và xen dắm 

các thôn  xã Việt 

Tiến  

248 NQ 61 

2.2.10 Đất ở tại đô thị   0,60   0,60       0,60       
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

1 Đất ở đô thị  ODT 0,60   0,60       0,60 

Đất ông Dương, 

TDP 2, Đất ông 

Hành, TDP 3,Tổ 

12 (Đồng Sài 

Trùa), và xen dắm 

các TDP,  thị trấn 

Thạch Hà 

374   

2.2.11 Đất tin ngưỡng   1,99   1,99 1,79     0,20       

1 Quy hoạch đất Miếu Mây TIN 1,75   1,75 1,75       Xã Lưu Vĩnh Sơn 385   

2 Mở rộng đền Thần TIN 0,20   0,20       0,20 
Thôn Tri Khê, xã 

Thạch Sơn 
387   

3 Đất tín ngưỡng TIN 0,04   0,04 0,04       
Thôn Phú Sơn, xã 

Tượng Sơn 
388 NQ 61 

2.3 
Các khu vực sử dụng đất 

khác (39 CT, DA) 
  98,15 8,02 90,13 0,20     89,93       

2.3.1 Đất nuôi trồng thuỷ sản    65,20   65,20       65,20       

1 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 61,23   61,23       61,23 

Bãi bồi ven sông 

Rào Cái, xã Đỉnh 

Bàn 

11   

2 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 3,97   3,97       3,97 
Thôn Đồng Giang, 

xã Thạch Khê 
13   

2.3.2 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
  1,52   1,52       1,52       

1 
Quy hoạch đất chế biến 

thủy hải sản  
SKC 1,00   1,00       1,00 Xã Thạch Văn 93   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

2 
Quy hoạch đất chế biến 

thủy hải sản  
SKC 0,52   0,52       0,52 

Thôn Quang Lạc, 

xã Thạch Lạc 
417   

2.3.3 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

  13,31 7,59 5,72       5,72       

2.3.3.1 Đất giao thông   11,16 6,70 4,46       4,46       

1 

Dự án thành phần 4: Đường 

giao thông phục vụ sản xuất 

muối và nuôi trồng thủy sản 

xã Thạch Bàn 

DGT 0,59 0,44 0,15       0,15 Xã Đỉnh Bàn 110   

2 
Mở rộng đường vào trường 

Nguyễn Trung Thiên 
DGT 0,01   0,01       0,01 Xã Thạch Khê 124   

3 
Mở rộng đường giao thông 

thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài 
DGT 0,02   0,02       0,02 Xã Thạch Đài 126   

4 

Đường giao thông từ khu 

vực hạ tầng tái định cư dự 

án AFD tại thôn Gia Ngãi 

đến sông Vách Nam xã 

Thạch Long 

DGT 0,07   0,07       0,07 
Thôn Gia Ngãi, xã 

Thạch Long 
131   

5 

Cầu phục vụ dân sinh, sản 

xuất, muối và nuôi trồng 

thủy sản tại thôn Vĩnh Sơn, 

xã Đỉnh Bàn 

DGT 0,45 0,25 0,20       0,20 Xã Đỉnh Bàn 408   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

6 

Đường giao thông từ thôn 

Bắc Văn, xã Thạch Văn đến 

thôn Bắc Dinh, xã Thạch 

Trị 

DGT 0,25 0,175 0,07       0,07 
Xã Thạch Văn, 

Thạch trị 
409   

7 

Nâng cấp đường giao thông 

tư cầu Trung dân đến đê 

Hữu Phủ, xã Đỉnh Bàn 

DGT 1,19 0,85 0,34       0,34 Xã Đỉnh Bàn 410   

8 

Dự án Nâng cấp đường giao 

thông từ QL15B  

đi thông Vĩnh Tiến, xã 

Thạch Khê 

DGT 1,26 0,98 0,28       0,28 Xã Thạch Khê 411   

9 

Đường giao thông từ Quốc 

lộ 15B, xã Việt Tiến đến 

đường Thượng Ngọc, xã 

Thạch Ngọc 

DGT 2,70 2,1 0,60       0,60 
Xã Việt Tiến và 

Xã Thạch Ngọc 
412   

10 
Đường giao thông trục 

chính xã Lưu Vĩnh Sơn 
DGT 2,62 1,4 1,22       1,22 Xã Lưu Vĩnh Sơn 413   

11 
Đường giao thông thôn Tân 

Tiến, xã Thạch Ngọc 
DGT 0,90 0,5 0,40       0,40 Xã Thạch Ngọc 414   

12 
Quy hoạch mở rộng đường 

Bảo Thọ 
DGT 1,10   1,10       1,10 Xã Thạch Khê 146   

2.3.3.2 
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
  1,48 0,89 0,59       0,59       

1 
Mở rộng trường Mầm non 

Bắc Sơn 
DGD 0,55 0,44 0,11       0,11 

Thôn Đồng Vĩnh, 

xã Lưu Vĩnh Sơn 
162   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

2 
Mở rộng trường Mầm Non 

Ngọc Sơn 
DGD 0,51 0,45 0,06       0,06 

Thôn Trung Tâm, 

(thôn Ngọc Hồi 

cũ) xã Ngọc Sơn 

164   

3 
Trường Mầm non xã Thạch 

Thắng 
DGD 0,10   0,10       0,10 

Thôn Trung Phú, 

xã Thạch Thắng 
165   

4 
Quy hoạch mở rộng trường 

tiểu học 
DGD 0,14   0,14       0,14 Xã Thạch Lạc 172   

5 
Mở rộng trường mầm non 

Thạch Điền 
DGD 0,08   0,08       0,08 Xã Nam Điền 174   

6 
Mở rộng trường THCS Tô 

Hiến Thành 
DGD 0,10   0,10       0,10 

Thôn Song Hoành, 

xã Lưu Vĩnh Sơn 
181   

2.3.3.3  Đất cơ sở tôn giáo    0,67   0,67       0,67       

1 Chùa Yên Lạc TON 0,50   0,50       0,50 
Thôn Mỹ Châu, xã 

Thạch Ngọc 
204   

2 Mở rộng đất tôn giáo  TON 0,17   0,17       0,17 

Thôn Nam Lĩnh, 

Tân Lộc, Hưng 

Hòa, xã Nam Điền 

205   

2.3.4  Đất ở tại nông thôn    17,08   17,08 0,45     16,63       

1 
Khu tái định cư xóm 8, xã 

Thạch Đỉnh 
ONT 0,15   0,15       0,15 

Xóm 8, xã Đỉnh 

Bàn 
269   

2 

Khu đất thu hồi của Hợp tác 

xã Chăn nuôi khởi nghiệp 

Thạch Đài 

ONT 0,06   0,06       0,06 
Thôn Liên Vinh, 

xã Thạch Đài 
239   

3 Đất ở nông thôn (xen dắm) ONT 0,70   0,70       0,70 
Toàn xã, xã Thạch 

Đài 
267   
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

4 

Khu tái định cư thôn Gia 

Ngãi 1, xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà (1 lô) 

ONT 0,03   0,03       0,03 
Thôn Gia Ngãi 1, 

xã Thạch Long 
400   

5 

Khu đất thu hồi của Đất 

UBND xã Thạch Sơn (NVH 

thôn Sơn Hà) tại thôn Sơn 

Hà 

ONT 0,04   0,04       0,04 
Thôn Sơn Hà, xã 

Thạch Sơn 
278   

6 Đất ở nông thôn (xen dắm) ONT 0,30   0,30       0,30 
Các thôn, xã Thạch 

Thắng  
332   

7 Đất ở nông thôn ONT 0,70   0,70       0,70 
Các thôn, xã Thạch 

Xuân 
264   

8 

Giao đất, đấu giá QSD đất 

các thửa nhỏ hẹp do nhà 

nước quản lý (có danh sách 

kèm theo) 

ONT 3,07   3,07 0,20     2,87 
Toàn huyện Thạch 

Hà 
    

9 

Chuyển mục đích đất vườn 

ao gắn liền với đất ở sang 

đất ở (có danh sách kèm 

theo) 

ONT 9,41   9,41       9,41 
Toàn huyện Thạch 

Hà 
    

10 

Chuyển mục đích đất trồng 

cây lâu năm xen kẹt trong 

KDC sang đất ở (có danh 

sách kèm theo) 

ONT 1,87   1,87       1,87 
Toàn huyện Thạch 

Hà 
    

11 

Quỹ đất thanh toán cho dự 

án tháo dỡ, xây mới DZ 

110KV và 220KV 

ONT 0,75   0,75 0,25     0,50 

Xã Tân Lâm 

Hương, xã Thạch 

Đài 
420  

2.3.5  Đất ở tại đô thị    1,05   1,05       1,05       
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STT Tên công trình, dự án   

Mã 

loại 

đất 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm  

(ha) 

 Sử dụng từ các loại đất  

Địa điểm  

Vị trí 

trên 

BĐ 

KHSD   

đất  

Ghi 

chú 

LUA RPH RDD 
Đất 

khác 

1 

Giao đất, đấu giá QSD đất 

các thửa nhỏ hẹp do nhà 

nước quản lý (có danh sách 

kèm theo) 

ODT 0,04   0,04       0,04 
các tổ dân phố, thị 

trấn Thạch Hà 
    

2 

Chuyển mục đích đất vườn 

ao gắn liền với đất ở sang 

đất ở (có danh sách kèm 

theo) 

ODT 0,85   0,85       0,85 
Các tổ dân phố, thị 

trấn Thạch Hà 
    

3 

Chuyển mục đích đất trồng 

cây lâu năm xen kẹt trong 

KDC sang đất ở (có danh 

sách kèm theo) 

ODT 0,16   0,16       0,16 
các tổ dân phố, thị 

trấn Thạch Hà 
    

2.3.6 
 Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan  
  0,52 0,38 0,14       0,14       

1 

Mở rộng khuôn viên trụ sở 

làm việc UBND xã Đỉnh 

Bàn 

TSC 0,52 0,38 0,14       0,14 
Thôn Văn Sơn, xã 

Đỉnh Bàn 
380   

2.3.7  Đất tin ngưỡng    0,22 0,05 0,17       0,17       

1 Mở rộng đền Cồn Trang TIN 0,22 0,05 0,17       0,17 
Thôn Vĩnh Sơn, xã 

Đỉnh Bàn 
383   

230 Tổng (A+B): 230 CT, DA   954,55 71,51 883,04 241,63 14,95  626,46       
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